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CÔNG TY TNHH TBVP GIA VĂN
1093 TỰ LẬP, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08-38115717     o0o   FAX: 08-38115719
Website: www.giavan.vn

            LINH KIỆN MỰC MÁY IN,FAX 
	   STT
	DRUM

	ĐƠN GIÁ (VNĐ)

	1
	Drum 92A cho HP 1100/5L/6L Canon LBP 800/810/1120
	49,000

	
	Drum 15A cho HP 1000/1200/1300 /1150 , Canon 1210/3200
	49,000

	
	Drum 12A cho HP 1010/1020/1015/3015/3050 (12A) Canon 2900,3000
	49,000

	
	 Drum 49A cho HP 1160/1320/2015 (49A) Canon 3300
	52.000 

	
	 Drum 29X cho HP 5000/5100 Canon 840/850 Hộp mực EP-62
	128.000

	
	Drum 35A cho HP P 1005/1006, Canon EP 307, LBP5000
	72.000

	2
	THANH GẠT MỰC

	
	Gạt lớn cho HP 1100/1200/ 1300/1020 Canon 810/1120/2900/300
	12.000

	
	Gạt lớn cho HP 1100/1200/ 1300/1020 Canon 810/1120/2900/300
	12.000

	
	Gạt lớn ,nhỏ cho HP 5000/5100/8000/1006
	36.000

	
	Gạt lớn nhỏ  cho HP 1005/1006 Canon 3050
	21.000

	3
	BAO LỤA

	
	Bao lụa HP 1000/1200/1300/1020
	31.000

	
	Bao luïa HP 1100/5L/6L Canon 1120
	77.000

	
	Bao lụa HP 5000/5100
	152.000

	4
	RULÔ ÉP

	
	Rulo eùp  HP 1100
	88,000

	
	Rulô ép  HP  1200/1300/1150/ 1020/1010
	88,000

	
	Rulô ép  HP 1020/1010
	88,000

	
	Rulô ép  HP 1160/1320
	113,000

	5
	MỰC NẠP

	
	Mực nạp Hp,Canon  Universal
	23.000

	
	Mực nạp Hp,Canon  Supper
	28.000

	
	Mực nạp 35,36A
	43.000

	
	Mực nạp Brother/Samsung/Xerox Lexmark
	58.000

	6
	Cartridge HP,CANON

	
	Cartridge HP 12A/13A/15A/92A  CANON EP 22/EP 25/EP 26
	380.000

	
	Cartridge HP 35A/36A
	500.000

	
	Cartridge HP 53A
	400.000

	
	Cartridge HP 29X
	900.000

	
	Cartridge HP 16A
	1.200.000

	7
	THANH NHIỆT

	
	Thanh nhiệt HP 5L/6L
	90.000

	
	Thanh nhiệt HP 1100
	90.000

	
	Thanh nhiệt HP 1200/1000
	90.000

	
	Thanh nhiệt HP 1300/1150
	90.000

	
	Thanh nhiệt HP 1160/1320
	100.000

	8
	PHÔI HỘP MỰC

	
	Phoâi môùi 06/13/15/92/24 (Goàm voû, truïc töø,Pcr,Gaït)
	60.000

	
	Phoâi môùi 12/49/53/EP 26 (Goàm voû, truïc töø,Pcr,Gaït)
	60.000

	9
	CHIP HỘP MỰC HP



	
	CHIP HP 1600/2600 (Ñen, ñoû, vaøng, xanh)
	80.000

	
	CHIP  HP 3550/3500 (Ñen, ñoû, vaøng, xanh)
	140.000

	
	CHIP HỘP MỰC XEROX



	
	Chip XEROX  C 525 (B,C.M,Y) Chip Drum C 525
	70.000

	
	CHIP LEXMARK E 120/220/250/320/330
	70.000

	
	CHIP HỘP MỰC  EPSON



	
	CHIP EPSON C 1100  (Ñen,Xanh, ñoû vaøng)
	70.000

	10
	TRUÏC TÖØ/ TRUÏC SẠC

	
	Trục từØ ,Trục sạc 92A/15A/13A/24A
	30.000

	
	Trục từØ ,Trục sạc  12A
	30.000

	
	Trục từØ ,Trục sạc  49A
	30.000

	11
	FILM-MỰC FAX MÁY PANASONIC

	
	Mực Fax  KX-FA  83E  
	85.000 

	
	Mực Fax  KX-FA 85A  
	270.000

	
	Mực  Fax  KX-FA-88E   
	150.000

	
	Film Fax  KX-FA 57E
	25.000/cuộn

	
	Film Fax  KX-FA 136
	35.000/cuộn

	
	Film Fax  KX-FA 134
	30.000/cuộn

	12
	FILM CHÍNH HÃNG DÙNG CHO MÁY FAX SHARP

	
	Film Fax  FO-3CR
	30.000/cuộn

	
	Film Fax  FO-6CR
	25.000/cuộn

	
	Film Fax  FO-9CR
	25.000/cuộn

	
	Film Fax  FO-15CR
	80.000/cuộn

	13
	FILM-MỰC CHÍNH HÃNG CHO MÁY BROTHER

	
	 Film Fax  Brother PC-402 RF 
	35.000/cuộn

	
	 Film Fax  Brother PC-302RF
	40.000/cuộn

	
	Film Fax  Brother PC-202RF 
	40.000/cuộn

	
	Mực Fax  Brother TN-8000 
	299.000

	
	Mực Fax  Brother  TN-2025 
	550.000

	14
	RIBBON

	
	RIBBON EPSON LQ300
	28.000

	
	RIBBON EPSON LQ 2170/2180
	50.000

	
	RIBBON EPSON (Ruột)
	28.000

	
	GIẤY NHIỆT
	19.000


Để có giá tốt nhất vui lòng gọi: 38115717  –  38115719
Mobil: 0909753648 Mr Nhật
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐẠI LÝ!
www.giavan.vn

ĐT: 08-38115717------------FAX: 08-38119972

